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TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN	               			      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
(Từ năm 2016 đến năm 2020)
	STT
	Tên giáo trình - Tài liệu
	Năm 
xuất bản 
	Nhà 
xuất bản
	Số lượng/ cuốn

	Loại
	Tác giả

	
	
	
	
	
	Giáo trình
	Tài liệu hướng dẫn
	

	Giáo trình - Tài liệu học tập do Trường Đại học Luật xuất bản
Ngành: Luật học

	1
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Tư pháp quốc tế
	2018
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Vũ Thị Hương

	2
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hôn nhân và gia đình
	2018
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Nguyễn Thị Lê Huyền

	3
	GT Sở hữu trí tuệ
	2018
	ĐH Huế
	300
	x
	
	Đoàn Đức Lương
Trần Văn Hải

	4
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hành chính
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Khắc Hùng

	5
	Luật hiến pháp VN – Phần 2
	2016
	ĐH Huế
	550
	x
	
	Đặng Công Cường
Trần Việt Dũng

	6
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật dân sự
	2018
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Phan Thị Hồng

	7
	Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hình sự
	2019
	ĐH Huế
	500
	
	x
	Trần Văn Hải
Dương Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Bình

	8
	GT Luật Hình sự Việt Nam
	2020
	ĐH Huế
	500
	x
	
	Nguyễn Ngọc Kiện

	9
	GT Luật tố tụng hình sự Việt Nam
	2020
	ĐH Huế
	500
	x
	
	Nguyễn Ngọc Kiện

	10
	GT Luật hành chính Việt Nam
	2020
	ĐH Huế
	500
	x
	
	Nguyễn Duy Phương

	Giáo trình - Tài liệu tham khảo hướng dẫn học tập
Ngành: Luật học


	Stt
	Tên giáo trình
	Nơi xuất bản
/Tác giả
	Năm xuất bản
	Nhà 
xuất bản
	Số lượng

	1
	GT Xây dựng văn bản pháp luật
	Nguyễn Cảnh Hợp
	2016
	Hồng Đức
	300

	2
	GT Pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Bùi Xuân Hải
	2016
	Hồng Đức
	300

	3
	GT Tội phạm học
	[bookmark: _GoBack]Võ Thị Kim Oanh
Lê Nguyên Thanh
	2016
	Hồng Đức
	300

	4
	GT luật lao động
	Trần Hoàng Hải
	2016
	Hồng Đức
	300

	5
	GT Tư pháp quốc tế - Phần riêng
	Mai Hồng Quý
	2016
	Hồng Đức
	300

	6
	GT Tư pháp quốc tế - Phần chung
	Mai Hồng Quý
	2016
	Hồng Đức
	300

	7
	GT luật tố tụng hành chính VN
	Nguyễn Cảnh Hợp
	2016
	Hồng Đức
	300

	8
	GT kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự
	Học viện tư pháp
	2016
	Tư pháp
	1

	9
	GT Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
	Nguyễn Cảnh Hợp
Đỗ Minh Khôi
	2016
	Hồng Đức
	300

	10
	GT Luật Dân sự (tập 1)
	Nguyễn Ngọc Điện
	2018
	ĐH Quốc gia HCM
	1

	11
	GT Luật dân sự (tập 2)
	Nguyễn Ngọc Điện
	2018
	ĐH Quốc gia HCM
	1

	12
	Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN VN 2013
	Nguyễn Đăng Dung
Trịnh Quốc Toản
	2016
	Chính trị quốc gia
	20


	13
	Bình luận những điểm mới trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	2016
	Hồng Đức
	18

	14
	Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015
	Đỗ Văn Đại
	2016
	Hồng Đức
	19

	15
	Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015 của nước CHXHCN VN
	Nguyễn Văn Cừ
Trần Thị Huệ
	2017
	Công an nhân dân
	56

	16
	Pháp luật hình sự VN từ thế kỷ X đến nay: Lịch sử và thực tại
	Lê Cảm
	2018
	ĐH Quốc gia HN
	5

	17
	Bộ luật hình sự nước CHXHCN VN
	
	2016
	Lao động
	1

	18
	Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
	Nguyễn Ngọc Kiện
	2017
	Tư pháp HN
	194

	19
	Hỏi đáp pháp luật về phòng chống tham nhũng
	UBND tỉnh TT Huế
	2016
	Huế
	3

	20
	Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 (tập 2)
	Nguyễn Văn Cừ
	2017
	CDND
	11

	21
	Những điểm mới cơ bản của bộ luật dân sự năm 2015
	
	2018
	Lao động
	1

	22
	Quyền tiếp cận thông tin: Lý luận và thực tiễn
	Nguyễn Minh Thuyết
	2016
	ĐH Quốc gia Hà nội
	9

	23
	Niêm giám đăng ký quyền tác giả VN 2015
	
	2017
	Cục bản quyền tác giả HN
	2

	24
	Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đoàn Đức Lương
Lý Nam Hải
	2016
	Tư pháp
	587

	25
	Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở VN hiện nay
	Nguyễn Bá Bình
	2019
	Tư pháp
	48

	26
	Kỹ năng tư duy phản biện
	Lê Thanh Sơn
Đoàn Đức Lương
	2018
	ĐH Huế
	83

	27
	Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn
	Trương Nhật Quang
	2017
	NXB Tư pháp
	2

	28
	Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử
	Tưởng Duy Lượng
	2017
	NXB Tư pháp
	2

	29
	Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giái quyết tranh chấp: tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý, bổ sung quy định của bộ luật dân sự năm 2015
	PGS.TS. Phạm Văn Tuyết
TS. Lê Kim Giang
	2017
	NXB Tư pháp
	2

	30
	Chuyện Pháp Đình (bình luận án)
	Th.S Đinh Văn Quế
	2018
	NXB thông tin và truyền thông
	2

	31
	Pháp luật dân sự Việt Nam – Kinh tế và thực tiễn xét xử( tập 1)
	Tưởng Duy Lượng
	2019
	NXB Tư pháp
	2

	32
	Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử
	Tưởng Duy Lượng
	2016
	NXB Tư pháp
	2

	33
	Luật hợp đồng Việt Nam, bản án và bình luận bản án (tập 1)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2017
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	34
	Luật hợp đồng Việt Nam, bản án và bình luận bản án (tập 2)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2017
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	35
	Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - bản án và bình luận bản án (tập 1)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2019
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	36
	Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - bản án và bình luận bản án (tập 2)
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2019
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	37
	Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài
	TS. Bành Quốc Tuấn
	2018
	NXB Tri thức
	2

	38
	Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế
	Trường Hồng Quang
	2019
	NXB Trẻ
	2

	39
	Tư duy pháp lý của luật sư
	Nguyễn Ngọc Bích
	2019
	NXB trẻ
	2

	40
	Phương pháp phân tích luận viết
	Viện sỹ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
	2017
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	41
	Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)
	TS. Đình Thế Hân
TS. Trần Văn Biên
	2017
	NXB Thế giới
	2

	42
	Tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bình luận bản án)
	PGS.TS. Lê Minh Hùng
	       2019
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	43
	Quyền tác giả: Đường hội nhập không trải hoa hồng
	Nguyễn Văn Nam
	2017
	Chính trị quốc gia sự thật
	2

	44
	Tội phạm học đương đại
	PGS.TS. Dương Tuyết Miên
	2019
	NXB Tư pháp
	2

	45
	Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015
	PGS.TS. Đỗ Văn Đại
	2020
	Hồng Đức
Hội luật gia VN
	2

	46
	Bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015(sửa đổi bổ sung năm 2017)
	TS. Trần Văn Biên
	2017
	Thế giới
	2

	47
	Bộ luật dân sự mới của Việt Nam – Góc nhìn Pháp – Việt 
	Đỗ Văn Đại
	2020
	Hồng Đức
	2

	48
	Bình luận khoa học những điểm mới của bộ luật dân sự năm 2015
	Đỗ Văn Đại 
	2016
	Hồng Đức
	1

	49
	Chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự VN
	TS.Nguyễn Ngọc Kiện
ThS. Nguyễn Duy Bá
ThS. Nguyễn Hữu Lâm
	2020
	ĐHH
	125

	50
	Định chế hôn nhân và gia đình – Thời pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa (tài sản)
	Huỳnh Công Bá
	2020
	Thuận Hóa
	10

	51
	Định chế hôn nhân và gia đình – Thời pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa (Tử hệ)
	Huỳnh Công Bá
	2020
	Thuận Hóa
	10

	52
	Định chế hôn nhân và gia đình – Thời pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa (Giá thú)
	Huỳnh Công Bá
	2020
	Thuận Hóa
	10

	53
	Kỹ năng lập luận và tranh luận
	Lê Thanh Sơn
Đoàn Đức Lương
	2020
	ĐHH
	100

	54
	Bình luận chuyên sâu chế dịnh hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015
	Đoàn Đức Lương
Dương Quỳnh Hoa
	2020
	Tư pháp
	150

	52
	Bình luận chuyên sâu bộ luật hình sự năm 2015 (phần chung)
	Nguyễn Duy Phương
Đinh Thế Hưng
	2020
	Tư pháp
	150




 								Huế, ngày ........ tháng ........ năm 2020	
     	  TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV




                  Ngô Minh Tiến
    	
